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Phần I:Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án trả lời
Câu 1. Những ngày hanh khô, khi chải tóc khô bằng lược nhựa thì nhiều sợi tóc bị lược nhựa hút kéo thẳng ra vì:
	A. Lược nhựa chuyển động thẳng kéo sợi tóc thẳng ra.
	B. Các sợi tóc trơn hơn và bị cuốn thẳng ra.
	C. Tóc đang rối, bị chải thì thẳng ra.
	D.  Khi cọ xát với tóc lược nhựa bị nhiễm điện nên nó hút và kéo làm cho sợi tóc thẳng ra.
Câu 2: Chọn câu sai
A. 1V = 1000mV
B. 1kV = 1000mV
C. 1mV = 0,001V
D. 1000V = 1kV
Câu 3. Yếu tố không cần thiết phải kiểm tra khi sử dụng vôn kế để đo hiệu điện thế là:
A. Kích thước của vôn kế
B. Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của vôn kế.
C. Cách mắc vôn kế trong mạch.
D. Kim chỉ tại vạch số 0 của vôn kế.
Câu 4. Sơ đồ mạch điện nào dưới đây được mắc đúng?


A. B. C. D.
[image: ]
Câu 5: . Base là chất có khả năng:
A. Tăng nồng độ  trong dung dịch.
B. Giảm nồng độ  trong dung dịch.
C. Tăng nồng độ  trong dung dịch.
D. Không thay đổi pH của dung dịch.
Câu 6. Một chất oxide sẽ thuộc loại oxide axit khi:
A. Tác dụng với nước tạo thành base.
B. Tác dụng với nước tạo thành axit.
C. Không tác dụng với axit, base hoặc nước.
D. Là oxide của kim loại.
Câu 7: Base nào là kiềm?
       A. Ba(OH)2. B. Cu(OH)2. C. Mg(OH)2. D. FeO
Câu 8: : Oxide là hợp chất tạo nên từ mấy nguyên tố?
        A. 1   B. 2   C. 3   D. 4
Câu 9: Da có vai trò gì trong điều hòa thân nhiệt?
A. Bảo vệ cơ thể khỏi tác động của môi trường.
B. Điều hòa lượng máu lưu thông.
C. Tiết mồ hôi để giảm nhiệt độ cơ thể.
D. Tăng tốc độ hô hấp khi nhiệt độ cao
Câu 10: Môi trường sống nào có tính ổn định cao nhất?
A. Môi trường nước ngọt.
B. Môi trường biển sâu.
C. Môi trường rừng nhiệt đới.
D. Môi trường sa mạc.

Câu 11: Quần thể sinh vật là:
A. Nhóm sinh vật sống cùng loài trong cùng khu vực, có khả năng sinh sản.
B. Tập hợp tất cả các loài sinh vật trong một khu vực.
C. Các cá thể không cùng loài nhưng sống trong cùng môi trường.
D. Tập hợp các loài sinh vật và các yếu tố vô sinh trong hệ sinh tháiC
Câu 12:
A. Tật mà hai mắt nằm quá gần nhau 
B.  Tật mà mắt không có khả năng nhìn gần.
C.  Tật mà mắt chỉ có khả năng nhìn gần
D. Tật mà mắt chỉ có khả năng nhìn xa.
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai: Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 15. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
   Câu 13. 
a) Nội năng của một vật là tổng năng lượng do chuyển động nhiệt của các phân tử và năng lượng liên kết giữa chúng. 
b) Khi đun nóng một vật, chỉ có nhiệt độ của vật tăng, còn nội năng không thay đổi. 
c) Trong một ngày mùa hè, mặt đường nhựa nóng lên do ánh sáng mặt trời chiếu vào. Khi đó, nội năng của mặt đường tăng lên. 
d) Một cốc nước lạnh được đặt trong phòng kín. Sau một thời gian, nhiệt độ của nước bằng nhiệt độ phòng. Quá trình này làm nội năng của cốc nước thay đổi. 
Câu 14: Các phát biểu sau đây về thang pH là đúng hay sai?
a) Thang pH từ 0 đến 7 biểu thị môi trường axit.
b) Giá trị pH bằng 7 biểu thị môi trường trung tính.
c) Giá trị pH càng lớn thì tính axit càng mạnh.
d) Thang pH có giá trị từ 0 đến 14.
Câu 15: Các phát biểu sau đây về da và điều hòa thân nhiệt là đúng hay sai?
a) Da giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể thông qua tiết mồ hôi.
b) Da không có vai trò trong bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn.
c) Sự co giãn của các mạch máu ở da giúp điều hòa nhiệt.
d) Da chứa nhiều thụ thể cảm nhận nhiệt độ.
PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn: Thí sinh trả lời từ câu 16 đến câu 19
Câu 16:Hiện tượng kim loại đồng tách khỏi dung dịch muối copper (II) sulfate và bám vào điện cực (thỏi than) khi có dòng điện chạy qua chứng tỏ dòng điện có ……………………………….
Câu 17. Tại sao khi bị ong hoặc kiến đốt, người ta thường bôi vôi vào vết đốt?
Câu 18. Phân tích vai trò của da trong bảo vệ cơ thể .
Câu 19: Hệ thần kinh ở người gồm những bộ phận chính nào?

PHẦN IV: Tự luận. Viết câu trả lời hoặc lời giải cho các bài tập sau
Câu 20.( 1 điểm) Vẽ sơ đồ mạch điện và biểu diễn chiều dòng điện trong mạch điện: Nguồn gồm 1pin, một công tắc đóng, một bóng đèn, dây dẫn
Câu 21.(1điểm) Cho các sơ đồ phản ứng sau:
(1) ..?.. + O2 —-> Al2O3 (2) P + ..?.. —-> P2O5
(3) S + ..?.. —-> SO2 (4) Mg + O2 —-> ..?..
Hoàn thành các phương trình hoá học và đọc tên các sản phẩm tạo thành.
Câu 22 (1 điểm). Hãy giải thích mối quan hệ giữa các sinh vật trong quần thể và ý nghĩa của nó đối với cân bằng sinh thái.
-----------HẾT-----------

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 ( Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Chọn
	D
	B
	A
	C
	C
	B
	A
	B
	A
	C
	A
	C


PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
- Thí sinh lựa chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,1 điểm;
- Thí sinh lựa chọn chính xác 02 ý trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm;
- Thí sinh lựa chọn chính xác 03 ý trong 01 câu hỏi được 0,5 điểm;
- Thí sinh lựa chọn chính xác 04 ý trong 01 câu hỏi được 1,0 điểm.

	Câu
	13
	14
	15

	Đáp án
	a) Đ
b) S
c) Đ
d) Đ
	a) Đ
b) Đ
c) S
d) Đ

	a) Đ
b) S 
c) Đ
d) Đ


PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm

	Câu
	16
	17
	18
	19

	Đáp án
	Tác dụng hoá học
	Trong nọc độc của một số côn trùng như: ong, kiến … có chứa một lượng acid gây bỏng da và đồng thời gây rát, ngứa. Khi bị ong hoặc kiến đốt, người ta thường bôi vôi vào vết đốt, khi đó có phản ứng trung hoà acid – base xảy ra làm cho vết phồng xẹp xuống và không còn cảm giác rát ngứa.
	Da là hàng rào bảo vệ cơ học chống lại vi khuẩn, bụi bẩn, và các tác nhân gây hại
	- Hệ thần kinh ở người gồm:
- Hệ thần kinh trung ương: Não bộ và tủy sống.
Hệ thần kinh ngoại biên: Các dây thần kinh và hạch thần kinh


PHẦN IV. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 Câu Câu 20: (1 điểm)
	Hướng dẫn chấm
	Điểm
	Ghi chú

	[image: Description: Bài tập Cách vẽ sơ đồ mạch điện hay, có đáp án]




	0,5 điểm
	

	- Vẽ sai 2 kí hiệu trừ 0,25 đ
- Biểu diễn đúng chiều dòng điện
	
0,5điểm
	

	Câu 21:
1) 4Al + 3O2 → 2Al2O3  (aluminium oxide)
(2) 4P + 5O2 → 2P2O5  (diphosphorus pentoxide)
(3) S + O2 → SO2  (sulfur dioxide) 
(4) 2Mg + O2 → 2MgO (magnesium oxide) 
- 
	 

0,25 đ


0,25 đ


0,25 đ

0,25 đ
	

	Câu 22:
- Mối quan hệ trong quần thể: Các sinh vật cùng loài hỗ trợ hoặc cạnh tranh nhau trong việc tìm kiếm thức ăn, nơi ở, sinh sản.
- Ý nghĩa: Giúp duy trì cân bằng sinh thái, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.

	

0,5 đ


0,5 đ
	


Lưu ý: - Không làm tròn tổng điểm toàn bài.
- Học sinh trình bày hoặc giải bằng cách khác đúng cho điểm tương đương.
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